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ン・タム・タイン・ヴォ・ヴィ（Cao Đài Đại 




























































わゆる太極聖皇（Thái Cực Thánh Hoàng）ある
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を諭し，先天聖会（Hội Thánh Tiên Thiên）の活
動を新たに今日まで続く安定したものとした。
















Thủ Dầu Một），カイ・ケェ壇（đàn Cái Khế）（カ
ン・トォ（Cần Thơ）），ハ・ティエン壇（đàn 
Hà Tiên），フゥ・クォックにおける壇（đàn ở 
Phú Quốc），チョ・ガオ壇（đàn Chợ Gạo）（チョ・
ロン（Chợ Lớn）），ノイ廟における壇（đàn ở 
Miếu Nổi），ゴック・ホアン寺における壇（đàn 
ở chùa Ngọc Hoàng）（ダ・カオ（Đa Kao）），カオ・
ランにおける壇（đàn ở Cao Lãnh）．．．このよう





























































































2.  1914年，ミィ・トォ（Mỹ Tho）のカイ・ラ











5.  ヴィン・ロン（Vĩnh Long）のタム・ビン（Tam 
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8.  1927年，ヴィン・ロンのロン・ホ（Long Hồ）
のビン・ホァ・フゥオク（Bình Hoà Phước）
社における，フェ・ドゥック（Huệ Đức）氏，
大徳真師（Đại Đức Chơn Sư）…のグループ。
9.  1927年，ライ・ティエウ（Lái Thiêu）におけ
る，レェ・キム・ティ（Lê Kim Tỵ），チャン・
コン・バン（Trần Công Ban）…のグループ。















13.  1926年，チュオン・ニュ・ティ（Trương 
Như Thị）氏の自宅においてキム・リン浄家
（nhà tịnh Kim Linh）を成立させたグループ。」
である。
　（1）. 当初の主要な基礎
　① 道徳蓬廬（Lư Bồng Đạo Đức）
　20世紀初め，ミィ・トォ（現在のティエン・
ザン）のカイ・ライのミィ・フゥオク・タイ
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tịnh Hiền Thiện Võ）が設立された。）
　（現在のティエン・ザン省である）ミィ・トォ
省カイ・ベェ郡（quận Cái Bè）アン・タイ・ド
ン社（xã An Thái Đông）に，ホォ・ヴァン・トゥ
（Hồ Văn Tự）氏とグゥエン・ティ・ラ（Nguyễn 
Thị Là）婆の自宅があった。（ホォ・ヴァン・
トゥの7番目と9番目の子息である）フエ・カン









アン（Võ Thị Thuận）），バック・クック（Bạch 
Cúc）（グゥエン・ティ・レェ（Nguyễn Thị 
Lễ）），ゴック・キム・リン（Ngọc Kim Linh）
（ファム・ティ・ホン・ガ（Phạm Thị Hồng 
Nga）），ホォ・ヴァン・ビンそしてチョン・




（Hoà Minh Trước Cảnh）とチュック・カイン・





















タイ・ニ・ティン（Đầu Sư Thái Nhi Tinh）大兄
の言葉に従って記録されたものによっている
（14）。その後で，恩上はこの場所にティエン・

























委員会（Ban Tín Sử Hội Thánh Tiên Thiên）は，
資料を集めるためにハ・ティエン（Hà Tiên）
のトォ・チャウ（Tô Châu）における（ミン・スゥ
（Minh Sư）の）バック・デェ寺（chùa Bắc Đế）
を訪れた機会にバオ・テェ・ハック・クゥアン
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トゥ・タイン（Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh）
とゴック・チャン・タイン（Ngọc Trang Thanh）
の二位の署名の他に，更に尚正配師の権である
タイ・カ・タイン（Quyền Thượng Chánh Phối 
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ⅲ. 招聖大会（Đại Hội Chiêu Thánh）
　天の封じた七聖（Thiên Phong Thất Thánh）
　1928年に至り先天機道は一時期を献上した。
　「1928年戊辰の年1月9日，天台浄において招
聖大会（Đại Hội Chiêu Thánh）が開かれ，七聖
（Thất Thánh）の指導する集団によって最初の





1.  ファン・ヴァン・トン（Phan Văn Tòng）
2.  グゥエン・フウ・チン（Nguyễn Hữu Chính）
3. グゥエン・テェ・ヒィエン（Nguyễn Thế 
Hiển）
4.  レェ・キム・ティ（Lê Kim Tỵ）
5.  チャン・ロイ（Trần Lợi）
6.  グゥエン・ブウ・タイ（Nguyễn Bửu Tài）
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Long Hoàng Am Tự）において聖なる教えに至
るまで大会の中での総括が繰り返されたにもか
かわらず，先天はカオダイ三江（Cao Đài Tam 















































































1.  レェ・タイン・タン（Lê Thành Thân）
2.  グゥエン・フゥ・トゥ（Nguyễn Phú Thứ）
3.  ラム・クゥアン・ティ（Lâm Quang Tỷ）
4.  ドアン・ヴァン・チュウ（Đoàn Văn Chiêu）
5.  ファン・ルゥオン・ヒィエン（Phan Lương 
Hiền）
6.  チュオン・ニュウ・マウ（Trương Như Mậu）
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大道三期普度（Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ）の中
の支派の一つであり，20世紀初頭，南部のヴェ
トナムで拡がっていた請仙扶機運動（phong 
 カオダイ・ティエン・ティエン （先天　Tiên Thiên）派の創設過程
　　 ─　　─（　 ）192 41
































招聖大会（Đại Hội Chiêu Thánh）を開き，七聖
（Thất Thánh）の指導する集団によって最初の




1. ファン・ヴァン・トン（Phan Văn Tòng）
2. グ ゥエン・フウ・チン（Nguyễn Hữu Chính）
3. グゥエン・テェ・ヒィエン（Nguyễn Thế 
Hiển）
4. レェ・キム・ティ（Lê Kim Tỵ）
5. チャン・ロイ（Trần Lợi）
6. グゥエン・ブウ・タイ（Nguyễn Bửu Tài）
7. グゥエン・タン・ホアイ（Nguyễn Tấn Hoài）
　七聖は最初の中核的人事要素であり，そこか




1. レェ・タイン・タン（Lê Thành Thân）
2. グゥエン・フゥ・トゥ（Nguyễn Phú Thứ）
3. ラム・クゥアン・ティ（Lâm Quang Tỷ）
4. ドアン・ヴァン・チュウ（Đoàn Văn Chiêu）
5. ファン・ルゥオン・ヒィエン（Phan Lương 
Hiền）
6. チュオン・ニュウ・マウ（Trương Như Mậu）
























































⑵　Huệ Khải : ‘ Ngô Văn Chiêu Người Môn Đệ Cao 
Đài Đầu Tiên’, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 
2008, p.19
⑶　髙津茂（2010），ｐ.101
⑷　Huệ Khải : ‘Đất Nam Kỳ Tiền Đề Văn Hoá Mở 
Đạo Cao Đài’, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 
2008，や　Huệ Khải : ‘Tam Giáo Việt Nam Tiền Đề 
Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài’, Nhà Xuất Bản Tôn 









⑺　Huệ Khải : ‘Đất Nam Kỳ Tiền Đề Văn Hoá Mở 
Đạo Cao Đài’, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 
2008,　p.21
⑻　武内房司編著（2011），pp.49–50
⑼　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Toà Thánh Tây Ninh : 
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN、Soạn giả :　Hiền Tài Nguyễn 
Văn Hồng　「Tiên Thiên」
http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/cdtd.htm
⑽　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）: Lịch Sử Đạo Cao Đài QuyểnⅡ 
TRUYỀN ĐẠO  Từ Khai Minh Đến Chia Chi Phái 
（1926-1938）, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo、In Lần Thứ 
1, 2008,   pp.533-578  Phái Đạo:Cao Đài Tiên Thiên
⑾　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Toà Thánh Tây Ninh : 
CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN、Soạn giả :　Hiền Tài Nguyễn 
Văn Hồng　「Ơn Trên」
http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/cdtd.htm
⑿　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.536～537
⒀　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.538～539
⒁　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.542　（239）
⒂　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 







 カオダイ・ティエン・ティエン （先天　Tiên Thiên）派の創設過程




⒄　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 











　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.551　（252）
⒆　『大道三期普度先天カオダイ教略史要綱（Đề 
cương lược sử Đạo Cao Đài Tiên Thiên Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ）』草稿版，2001年印刷，25頁　Đại 




を参照。Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo （2008）:pp.554　（255）
(21)　タン・ロン（タイプ打ちの）回想記  70頁 
ルゥオン・ヴィン・トゥアット（Lương Vĩnh 
Thuật）（ルゥオン・タム・サック（Lương Tam 





Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.558　（258）
(22)　先天カオダイ聖会信史委員会『先天カオダイ教
略史要綱』，2001，p.74　 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 





られた。　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo （2008）:pp.560　（260）






（Thánh Tịnh Thiên Thai）が新たに建設された。所
謂ヴォ・ヴィ（無為）聖座（Toà Thánh Vô Vi）で，
旧基礎から約３km離れたミィ・フゥオック・タ
イ社（xã Mỹ Phước Tây）にあった。Đại Đạo Tam 






Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại 
Đạo （2008）:pp.562　（262）
(26)　『先天カオダイ聖教蒐集（Thánh giáo Sưu tập Cao 
Đài Tiên Thiên）』の中に印刷されているアン・タ
イン・ミン・クン（安聖明宮，An Thánh Minh 
Cung）における1940年庚辰の年4月24日の壇の中
で，協天台帝（Đức Hiệp Thiên Đại Đế）が諭された。
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông Giáo 
Lý Đại Đạo （2008）:pp.565　（263）
(27)　Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Đại Đạo （2008）:pp.567　（264）
（客員研究員・星槎大学共生科学部教授）
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表１  　72聖浄（Thánh Tịnh)
聖　浄　名 所　在　地
1 ティエン・タイ Thiên Thai ミィ・トォ Mỹ Tho
2 ボン・ライ Bồng Lai トゥ・ザウ・モット Thủ Dầu Một
3 クウ・クック・トア Cửu Khúc Toà ヴィン・ロン Vĩnh Long
4 クウ・リン・モン Cửu Linh Môn ミィ・トォ Mỹ Tho
5 ゴック・ソン・クゥアン Ngọc Sơn Quang ヴィン・ロン Vĩnh Long
6 バック・ロン・クン・ホアン Bạch Long Cung Hoàng ベン・チェ Bến Tre
7 チャウ・ミン・ダン Châu Minh Đàn ベン・チェ Bến Tre
8 バック・ダイ・クン Bắc Đẩu Cung チャウ・ドック Châu Đốc
9 アン・ティエン An Thiên ヴィン・ロン Vĩnh Long
10 ダイ・ティエン Đại Thanh ザ・ディン Gia Định
11 クィ・ティエン Quy Thiện タイ・ニン Tây Ninh
12 ロン・ドゥック・ティエン・モン Long Đức Thiền Môn ゴォ・コン Gò Công
13 ロン・ホアン・アム・トゥ Long Hoàng Am Tự ヴィン・ロン Vĩnh Long
14 ヒィエン・ティエン・ヴォ Hiền Thiện Võ ミィ・トォ Mỹ Tho
15 ドン・クゥアン・ティン・ティエン・ティエン
Đồng Quang Tịnh Tiên Thiên   
Thiên ビィエン・ホア Biên Hoà
16 クウ・フエ・ダイ Cửu Huệ Đài ベン・チェ Bến Tre
17 ボン・ハイ・ダオ Bồng Hải Đảo バ・リア Bà Rịa
18 ズィェウ・チ・クン Diêu Trì Cung ベン・チェ Bến Tre
19 フゥイン・ロン・クン・ディエン Huỳnh Long Cung Điện ベン・チェ Bến Tre
20 フ・ヴォ・カイン Hư Vô Cảnh ラック・ジャ Rạch Giá
21 ロン・アム・クン Long Am Cung タン・アン Tân An
22 ルック・ズィエン・ドォ・トォ Lục Diện Đồ Thơ ミィ・トォ Mỹ Tho
23 ゴック・タイン・クゥアン Ngọc Thanh Quang タン・アン Tân An
24 ゴック・フ・クゥン Ngọc Hư Cung タン・アン Tân An
25 ヴォ・カ・チャン Võ Ca Tràng タン・アン Tân An
26 グゥ・ハイン・トア Ngũ Hành Toà バック・リィェウ Bạc Liêu
27 グゥ・ダイ・ヴォ・スィ Ngũ Đài Võ Sĩ ミィ・トォ Mỹ Tho
28 タイン・ソン・ホア Thanh Sơn Hỏa ミィ・トォ Mỹ Tho
29 タット・リン・ダイ Thất Linh Đài ベン・チェ Bến Tre
30 ゴック・フゥインロン・ホン Ngọc Huỳnh Long Hớn ザ・ディン Gia Định
31 ハック・ロン・モン Hắc Long Môn バック・リィェウ Bạc Liêu
32 ゴック・ミン・ダイ Ngọc Minh Đài ザ・ディン Gia Định
33 フゥイン・ダイ・カイン Huỳnh Đài Cảnh ソク・チャン Sóc Trăng
34 バット・ブウ・チャウ・リン Bát Bửu Châu Linh ベン・チェ Bến Tre
35 アン・ヴォ・ダイ・ヴォ An Vô Đài Võ ミィ・トォ Mỹ Tho
36 ティン・クゥアン・ダウ Tinh Quang Đẩu ラック・ジャ Rạch Giá
37 タイン・リエン・ダン Thanh Liên Đàn チャ・ヴィン Trà Vinh
38 タイン・フエ・ロン Thanh Huệ Long ゴォ・コン Gò Công
39 トゥ・ロン・チャウ Tứ Long Châu ミィ・トォ Mỹ Tho
40 タム・キィ・ホア Tam Kỳ Hoa カン・トォ Cần Thơ
41 クゥアン・ミン・ダイ Quang Minh Đài カン・トォ Cần Thơ
42 ゴック・クウ・クン Ngọc Cửu Cung ソク・チャン Sóc Trăng
43 ゴック・ヌゥ・ダイ Ngọc Nữ Đài カン・トォ Cần Thơ
44 ゴック・フエ・クゥアン Ngọc Huệ Quang ベン・チェ Bến Tre
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45 キム・タイン・ロン Kim Thành Long ミィ・トォ Mỹ Tho
46 ダイ・ゴック・ホア Đài Ngọc Hoa ヴィン・ロン Vĩnh Long
47 ダイ・クゥアン・カイン Đài Quang Cảnh カン・トォ Cần Thơ
48 バット・ブウ・ディエン Bát Bửu Điện ザ・ディン Gia Định
49 バット・カイン・クン Bát Cảnh Cung チャ・ヴィン Trà Vinh
50 ゴック・フゥオン・ダイ Ngọc Hương Đài チャ・ヴィン Trà Vinh
51 アン・ラク・フゥイン・ミ An Lạc Huỳnh Mi ミィ・トォ Mỹ Tho
52 タイン・クン・バック・ホォ Thanh Cung Bạch Hổ ベン・チェ Bến Tre
53 タイ・トン・ヴォ・クック・クン Tây Tông Vô Cực Cung ベン・チェ Bến Tre
54 タイ・クン・ハック・ホ Tây Cung Hắc Hổ ベン・チェ Bến Tre
55 チュン・ティエン Trung Thiên カン・トォ Cần Thơ
56 チュォク・マイ Trước Mai カン・トォ Cần Thơ
57 チャン・ドアン Trần Đoàn ソク・チャン Sóc Trăng
58 ゴック・ディエン・フゥイン・ハ Ngọc Điện Huỳnh Hà ザ・ディン Gia Định
59 タム・ホア・リン Tam Hoà Linh カン・トォ Cần Thơ
60 フゥ・トォ Phủ Thờ タン・アン Tân An
61 ゴック・チィエウ・ロン・クゥアン Ngọc Chiếu Long Quang トゥ・ザウ・モット Thủ Dầu Một
62 シック・ロン・ミン・ドゥック Xích Long Minh Đức ソク・チャン Sóc Trăng
63 キム・クゥアン Kim Quang ミィ・トォ Mỹ Tho
64 ハ・ロン・ディエン Hà Long Điện ミィ・トォ Mỹ Tho
65 タップ・グゥ・ダイ・クゥアン Thập Ngũ Đài Quang ベン・チェ Bến Tre
66 ニャン・サウ・ヴァン Nhạn Sầu Vãng トゥ・ザウ・モット Thủ Dầu Một
67 アン・ティエン An Tiên ヴィン・ロン Vĩnh Long
68 リン・モン・クゥアン Linh Môn Quan ラック・ジャ Rạch Giá
69 ロン・アン・フゥオック・ティエン Long An Phước Thiện ミィ・トォ Mỹ Tho
70 ザ・クゥアン・ミン Dạ Quang Minh ミィ・トォ Mỹ Tho
71 ドン・クン・バック・ロン Đông Cung Bạch Long ベン・チェ Bến Tre
72 ホア・アン・フォ・ホア Hoà An Phổ Hoá ミィ・トォ Mỹ Tho
　　 ─　　─（　 ）
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（Phạm Bích Hợp: ‘Người Nam Bộ và Tôn Giáo Bản 
